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Sơn Động, ngày  29 tháng 8 năm 2022 
 

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN CỦA Y, BÁC SỸ THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH LAO 

 

STT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định 

danh y tế (Mã 

số BHXH) 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

HĐ CM 

bổ sung 

Số GCN đã 

được tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được tập 

huấn 

1 Phạm Quốc Khánh TTYT huyện Sơn Động 2416004498 006764/BG-CCHN Lao 5656/2021-B45 17/12/2021 

2 Lương Xuân Biện TTYT huyện Sơn Động 2421084037 007340/BG-CCHN Lao 5657/2021-B45 17/12/2021 

3 Lương Thị Kế TYT Thị trấn An Châu 8401002110 0004218/BG-CCHN Lao 5927/2022-B45 08/07/2022 

4 Nguyễn Thị Hoàn TYT Vân Sơn 2196026259 0004900/BG-CCHN Lao 5936/2022-B45 08/07/2022 

5 Lưu Văn Chức TYT Cẩm Đàn 8401002176 0004179/BG-CCHN Lao 5930/2022-B45 08/07/2022 

6 Nguyễn Thị Hương TYT An Bá 8401002117 0004899/BG-CCHN Lao 5929/2022-B45 08/07/2022 

7 Nguyễn Văn Kiểm TYT Thị trấn Tây Yên Tử 8401002097 0004190/BG-CCHN Lao 5928/2022-B45 08/07/2022 

8 Lâm Văn Trường TYT Giáo Liêm 0705500066 0004171/BG-CCHN Lao 5932/2022-B45 08/07/2022 

9 Nông Thái Sơn TYT Thanh Luận 8404001839 0004902/BG-CCHN Lao 5935/2022-B45 08/07/2022 

10 Trịnh Ngọc Hiếu TYT Hữu Sản 2408022482 005838/BG-CCHN Lao 5933/2022-B45 08/07/2022 

11 Đặng Đức Minh TYT Tuấn Đạo 8401002166 0004896/BG-CCHN Lao 5934/2022-B45 08/07/2022 

12 Nguyễn Thị Hạnh TYT Yên Định 8401002094 004903/BG-CCHN Lao 5938/2022-B45 08/07/2022 

13 Lưu Văn Nhắn TYT Vĩnh An 8401002131 0004897/BG-CCHN Lao 5937/2022-B45 08/07/2022 

 

Nơi nhận: 
  - Sở Y tế BG (Phòng NVY); 

  - Giám đốc, các PGĐ; 

  - Các khoa, phòng, TYT; 

  - Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Đào Văn Hải 
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